
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24, ngõ 161, phố Hoa Bằng , Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

28/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NAM QUÂN 

0109327490

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết: Chăn nuôi trâu, bò

0141

2. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

3. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

4. Chăn nuôi gia cầm 0146

5. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Sản xuất chè
Chi tiết: - Trộn chè và chất phụ gia;
- Sản xuất chiết xuất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm;

1076

8. Sản xuất cà phê
Chi tiết: - Rang và lọc chất caphêin cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: Cà phê hoà tan, cà phê 
pha phin, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;

1077

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NAM QUÂN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM QUAN ENERGY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM QUAN ENERGY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
Nhóm này cũng gồm:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

10. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

11. Sửa chữa thiết bị điện 3314

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

13. Sản xuất điện
Chi tiết: Thủy điện; Nhiệt điện than; Nhiệt điện khí; Điện gió; 
Điện mặt trời

3511(Chính)

14. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Phân phối điện

3512

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
(Trừ đấu giá)

4659

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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5.000.000.000 VNĐ

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Trồng lúa 0111

25. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

26. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

27. Trồng cây mía 0114

28. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

29. Trồng cây lấy sợi 0116

30. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

31. Trồng cây ăn quả 0121

32. Trồng cây cà phê 0126

33. Trồng cây chè 0127

34. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027181000546
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1/12/1 Đường Hiệp Thành 45, Phường Hiệp Thành, 
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1/12/1 Đường Hiệp Thành 45, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ THỊ VIỆT HÀ                  Nữ

24/10/1981 Kinh Việt Nam

08/01/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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